ÔN TẬP NGỮ VĂN 10

ĐỀ 1
Sông Bạch Đằng là dòng sông của những chiến công, của thơ ca, nhạc, họa. Hãy trình bày cảm nhận của em về cảnh sắc sông Bạch Đằng và tâm trạng của tác giả qua đoạn phú sau:

Bát ngát sóng kình muôn dặm

…Tiếc thay dấu vết luống còn lưu

(Trích Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu)

ĐỀ 2
Cảm nhận của em về hình tượng nhân vật Khách trong tác phẩm Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.

ĐỀ 3
Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong đoạn thơ đầu bài cáo Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi
Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

…Chứng cứ còn ghi

(Trích Đại Cáo Bình Ngô- Nguyễn Trãi)

ĐỀ 4
I. ĐỌC - HIỂU (3điểm)

Ðọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
“Chiều 21/2, Thành đoàn Hà Nội tổ chức đoàn công tác đến tỉnh Vĩnh Phúc, trực tiếp tặng thanh thiếu nhi và người dân những phần quà của tuổi trẻ Thủ đô. Với mong muốn đồng hành, sẻ chia bằng tình cảm, trách nhiệm, tuổi trẻ Thủ đô chung tay cùng tuổi trẻ Vĩnh Phúc chiến thắng dịch Covid-19.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Với đặc thù của dịch Covid-19, mặc dù không thể tập trung đông người, rất khó để triển khai các đội hình tình nguyện đồng loạt hay rầm rộ nhưng Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động xung kích, ý nghĩa, sáng tạo, kịp thời trong tham gia chống dịch, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Đặc biệt, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Thủ đô mong muốn được chia sẻ những khó khăn với tuổi trẻ Vĩnh Phúc bằng cả vật chất và tinh thần”.

Tại chương trình, đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội gửi tặng nhân dân, thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc các phần quà gồm: 4.200 khẩu trang, 100 lít nước rửa tay sát khuẩn, 2.384 xà bông Lifebouy, 45kg Cloramin B, 400 chai Cif sát khuẩn, 5.000 găng tay y tế. Tổng giá trị quà tặng 120 triệu đồng.”
(Báo điện tử - Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng nhân dân Vĩnh Phúc chiến thắng Covid-19)

Câu 1: (0,5đ) Anh/chị hãy chỉ ra nội dung của đoạn trích trên?

Câu 2: (0,5đ) Tác giả thể hiện thái độ gì đối với việc làm của thanh niên?

Câu 3: (1đ) Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật từ văn bản?

Câu 4: (1 đ) Nêu thông điệp từ văn bản?

II. LÀM VĂN (7điểm)

Câu 1: Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày quan điểm của em về khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Câu 2: Cảm nhận về vẻ đẹp cuộc sống và nhân cách của Nguyễn Bình Khiêm qua bài thơ Nhàn.
ĐỀ 5
I. ĐỌC - HIỂU (5 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

"Tiếng nói là người bảo vệ qúi báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng giải phóng giống nòi....Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với từ chối sự tự do của mình..."

(Trích "Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức" - Nguyễn An Ninh)

Câu 1: (0,5 điểm) Chỉ ra phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2: (0.5 điểm) Hãy nêu nội dung chính của đoạn trích trên? 

Câu 3: (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của phép liên kết trong văn bản

Câu 4: (1,0 điểm) Nêu thông điệp của văn bản?
Phần II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Từ đoạn trích trên, anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của mình về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Câu 2: (5 điểm ) Cảm nhận bài thơ “Tỏ lòng” (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão:

Múa giáo non sông trải mấy thu,

Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.

Công danh nam tử còn vương nợ,

Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu.

(Sách Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, tập I, tr.115, 116)
ĐỀ 6
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm) 
Đọc kĩ văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Thêm một tuổi đời, vậy là cái tuổi ba mươi đâu còn xa nữa. Vài năm nữa thôi mình sẽ trở thành một chị cán bộ già dặn đứng đắn. Nghĩ đến đó mình thoáng thấy buồn. Tuổi xuân của mình đã qua đi trong lửa khói, chiến tranh đã cướp mất hạnh phúc trong tình yêu và tuổi trẻ. Ai lại không tha thiết với mùa xuân, ai lại không muốn cái sáng ngời trong đôi mắt và trên đôi môi căng mọng khi cuộc đời còn ở tuổi hai mươi? Nhưng… tuổi hai mươi của thời đại này đã phải dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có…”

(Nhật kí Đặng Thùy Trâm – NXB Hội Nhà Văn, 2005)

Câu 1: Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào, thể hiện ở dạng gì? Nêu các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ đó. (1,0 điểm)

Câu 2: Văn bản trên diễn tả tâm sự gì của tác giả? (0.5 điểm)

Câu 3: Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản trên và nêu tác dụng. (1,0 điểm)
Câu 4: Nêu thông điệp từ văn bản? (0.5 điểm)
PHẦN II: LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Từ việc đọc hiểu văn bản trên, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 – 15 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về nội dung: Sống để tuổi thanh xuân có ý nghĩa.

Câu 2: (5.0 điểm) Anh (chị) có suy nghĩ gì về tư tưởng Hiền tài là nguyên khí quốc gia của Thân Nhân Trung?
ĐỀ 7

Câu 1: (4.0 điểm) Đọc –Hiểu Văn bản

Đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi.

Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng

Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi”.

Từ rằng: “Tâm phúc tương tri

Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?”

(Trích: Chí khí anh hùng - Nguyễn Du)

A. Văn bản trên có sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng.

B. Hãy nêu nội dung chính của văn bản? 

C. Từ văn bản, hãy viết một bài văn ngắn trình bày “Văn hóa ứng xử của học sinh hiện nay”.

Câu 2: Làm văn (6 điểm)

Hãy phân tích ý nghĩa của hồi trống trong Hồi trống Cổ Thành của La Quán Trung.

ĐỀ 8
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy…

(Trích “Hạt gạo làng ta” – Trần Đăng Khoa)

Câu 1. Nêu hình ảnh đối lập được sử dụng trong đoạn thơ. (0,5điểm)

Câu 2. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khẳng định những giá trị gì của “hạt gạo làng ta”?

(0,5 điểm)

Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả biểu đạt của phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ Nước như ai nấu/Chết cả cá cờ. (1.0 điểm)

Câu 4. Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về thái độ cần có của mỗi người với những sản phẩm lao động giống như “hạt gạo” được nhắc đến trong đoạn thơ trên. (1.0 điểm)

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Hãy thuyết minh về tác giả Trương Hán Siêu và bài “Phú Sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu.
ĐỀ 9
Câu 1: (2 điểm) Cho đoạn thơ sau rồi thực hiện yêu cầu bên dưới:

“Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác; 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt đời nào cũng có.

Vậy nên:

Lưu Cung tham công nên thất bại, 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.

Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi.”

(SGK Ngữ Văn 10 – tập 2)

1. Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả?

2. Anh (Chị) hãy cho biết đoạn trích đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật nào? Tác dụng của thủ pháp nghệ thuật đó?

3. Anh (Chị) hiểu từ “nhân nghĩa” là như thế nào? Dựa vào đoạn trích hãy nêu cái tư tưởng nhân nghĩa mà tác giả muốn nhắc đến ở đây?

Câu 2: (2 điểm) Anh (Chị) hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 - 16 dòng) trình bày quan điểm của anh (chị) về “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
Câu 3: (6 điểm) Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên để thấy chủ nghĩa nhân đạo được Nguyễn Dữ gửi gắm trong tác phẩm. 

---------------HẾT!----------------

